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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Tiếng Việt: Kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tính
Tiếng Anh: PC-based Measurement and Control Project
          Mã số học phần: 7090213
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 15; Bài tập lớn: 0. 
Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                                    Mã giảng viên
1. PGS. TS Nguyễn Đức Khoát	0902-05
2. ThS. Nguyễn Thế Lực	0902-19
2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu Khí
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Vi điều khiển (7090239)
3.2. Môn học học trước: Đo lường công nghiệp (7090209)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1 Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về đo lường trong đời sống và trong công nghiệp, các tính toán đo lường, hiển thị và truyền thông sử dụng vi điều khiển hoặc máy tính
4.1.2. Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế và xây dựng giải pháp đo lường hiện đại 
4.2 Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Xây dựng mô hình hệ thống đo lường công nghiệp 
4.2.2. Năng lực thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá.
4.2.3. Năng lực triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá.
   4.2.4. Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 
4.2.5. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Thực hiện đo lường các đại lượng đo trong dân dụng và công nghiệp thông qua hệ thống cảm biến, biến đổi tín hiệu điện để đưa về vi điều khiển, máy tính, cũng như thực hiện thuật toán điều khiển đối tượng dùng máy tính hoặc vi điều khiển.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan
	9
	

	1.1
	Vai trò của đo lường trong đời sống và công nghiệp
	1
	4.1.1

	1.2
	Cấu trúc của hệ thống đo, điều khiển và ví dụ
	2
	4.1.1

	1.3
	Các thành phần và mối quan hệ của một hệ thống đo lường sử dụng máy tính
	6
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 2
	Cảm biến và thuật toán 
	11
	

	2.1
	Cảm biến
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	2.2
	Thuật toán đo 
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Xử lý dữ liệu đo
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.4
	Ví dụ và bài tập
	5
	4.1.2, 4.2.3, 4.2.5

	Chương 3
	Ghép nối 
	12
	

	3.1
	Giao thức truyền thông
	3
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	3.2
	Chuẩn giao tiếp và ngôn ngữ lập trình
	4
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	3.3
	Ví dụ và bài tập
	5
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	Chương 4
	Triển khai thực tế
	13
	

	4.1
	Làm việc nhóm đề tài
	2
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	4.2
	Trình bày và thảo luận
	2
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	4.3
	Phân tích hệ thống
	3
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	4.4
	 Triển khai đồ án
	5
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
Giảng dạy lý thuyết kết hợp ví dụ và bài tập minh họa
Trình bày thảo luận theo chủ đề được giao
Sản phẩm thật theo nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
Hoàn thành đầy đủ 100% giờ bài tập và có báo cáo kết quả.
Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
Làm việc nhóm, chuẩn bị thực hành lập trình kết nối thiết bị đo và máy tính trực tiếp, qua mạng
Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tự học
	- Làm phiếu chuẩn bị
	10%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết 
	20%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 


10. Tài liệu học tập
	
[1] Nguyễn Đức Khoát- Bài giảng kỹ thuật đo lường và điều khiển bằng máy tinh
[2] Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính. NXB Khoa học - Kỹ thuật, Hà nội 2005.
[3] Simatic TIA Portal STEP 7 manual (https://cache.industry.siemens.com) 


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	CHƯƠNG
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: 
Vai trò của đo lường trong đời sống và công nghiệp
Cấu trúc của hệ thống đo, điều khiển và ví dụ
Các thành phần và mối quan hệ của một hệ thống đo lường sử dụng máy tính
	18

	0
	0

	· Tài liệu [1, 2]: C1
· Các ví dụ về vai trò của hệ thống đo lường

	2
	Chương 2:
Cảm biến
Thuật toán đo 
Xử lý dữ liệu đo
Ví dụ và bài tập
	12
	10
	0
	· Tài liệu [1,2]: C2,C3
· Hiểu và thiết lập được cũng như cách tính toán, thành lập thuật toán đo, xử lý dữ liệu đo trước khi truyền
· Các bài tập về đo (Nhiệt đô, áp suất, tốc độ, lưu lượng...)

	3
	Chương 3:
Giao thức truyền thông
Chuẩn giao tiếp và ngôn ngữ lập trình
Ví dụ và bài tập
	14
	10
	0
	· Tài liệu [1,2]: C3,C4
· Một số chuẩn giao tiếp công nghiệp
· Giao tiếp giữa thiết bị đo và máy tính
· Công cụ lập trình

	4
	Chương 4
Làm việc nhóm đề tài
Trình bày và thảo luận
Phân tích hệ thống
Triển khai đồ án
	16
	10
	0
	· Tài liệu [3]
· Cách sử dụng phần mềm TIA portal của Siemens trong xử lý và kết nối đo lường
· Phân công, làm việc nhóm đồ án môn học



	

TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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